
BOP DATA   ·   P U B L I C  S T R U C T U R E D  DATA

Các đô thị Việt Nam theo loại
vn.xa-hoi-vi-mo.do-thi-hoa-di-cu.cac-do-thi-viet-nam-theo-loai
Số liệu toàn quốc mới nhất tìm thấy về số đô thị theo hệ phân loại sáu loại trước đây. Nghị quyết 
111/2025/UBTVQH15 chuyển hệ thống sang bốn loại đô thị và có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.
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ĐIỂM NỔI BẬT

TỔNG SỐ ĐÔ THỊ

900
đô thị
Tháng 7/2025; trước sắp xếp

ĐÔ THỊ LOẠI V

696
đô thị
Tháng 7/2025

ĐÔ THỊ LOẠI I

24
đô thị
Tháng 7/2025

DỮ LIỆU

Đô thị loại đặc biệt
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Loại đặc biệt

Đô thị loại I
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Loại I

Đô thị loại II
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Loại II

Đô thị loại III
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Loại III

Đô thị loại IV
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Loại IV

Đô thị loại V
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Loại V

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.09.24
Cập nhật: 2026-10-08
Giấy phép: Số liệu thống kê chính thức quốc gia & Dữ liệu mở quản trị công
Báo Điện tử Chính phủ — Chấm dứt hiệu lực Quyết định 241/QĐ-TTg về kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 
2021-2030
https://baochinhphu.vn/cham-dut-hieu-luc-quyet-dinh-241-qd-ttg-phe-duyet-ke-hoach-phan-loai-do-thi-toan-quoc-giai-
doan-2021-2030-102260923164808965.htm
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Nghị quyết 111/2025/UBTVQH15 về phân loại đô thị
https://vbpl.moj.gov.vn/TW/Pages/vbpq-vanbanlienquan.aspx?ItemID=185716&Keyword=63%2F2024%2FN%C4%90-CP
Bộ Xây dựng — Ủy ban Thường vụ Quốc hội & Bộ Xây dựng (Cục Phát triển đô thị)
https://moc.gov.vn
Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) — Dừng kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030
https://vov.gov.vn/dung-ke-hoach-phan-loai-do-thi-toan-quoc-giai-doan-2021-2030-dtnew-1166450
Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) — Chấm dứt hiệu lực Quyết định số 241/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn 
quốc giai đoạn 2021-2030
https://vtv.vn/cham-dut-hieu-luc-quyet-dinh-so-241-qd-ttg-phe-duyet-ke-hoach-phan-loai-do-thi-toan-quoc-giai-
doan-2021-2030-100260923205926325.htmdata.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 1 / 2
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Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 về phân loại đô thị
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/nghi-quyet-so-111-2025-ubtvqh15-ve-phan-loai-do-thi-119260101170432239.htm
Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) — Dừng kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030
https://vov.vn/chinh-tri/dung-ke-hoach-phan-loai-do-thi-toan-quoc-giai-doan-2021-2030-post1335422.vov
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
tháng 1/2026
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/02/thong-cao-bao-chi-vbqppl-cp-ttcp-thang-1.pdf
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Nghị quyết 111/2025/UBTVQH15 về phân loại đô thị
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=185716
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